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Danh sách thành viên  

Ban điều hành ISG 

TS. Bùi Bá Bổng, Thứ trưởng Bộ NN và PTNT 
Chủ tịch Ban điều hành ISG, 2 Ngọc Hà, Hà 
Nội 
Tel: 8436145; Fax: 8454319 

Ông Simon Cramp, Bí thư Thứ nhất,  
Đại sứ quán Úc 
8 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội 
Tel: 8317754; Fax: 8317706; Email: Simon.Cramp@dfat.gov.au 

TS. Lê Văn Minh, Vụ trưởng Vụ Hợp tác 
Quốc tế, Bộ NN và PTNT; Phó Chủ tịch Ban 
điều hành 
Tel: 8437520, Fax: 7330752,  
Email: icdmard@fpt.vn  

Ông Armand Evers,Bí thư Thứ nhất; 
 Đại sứ quan Vương Quốc Hà lan 
6th Floor, 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội 
Tel: 8315650, Fax: 8315655; Email: Armand.Evers@minbuza.nl 

Ông Lã Văn Lý, Cục trưởng Cục Hợp tác xã 
và PTNT, Bộ NN và PTNT 
Tel: 8454419, Fax: 8438791 
Email:  htx@mard.gov.vn  

Ông Rolf Samuelsson, Bí thư Thứ nhất 
Đại sứ quán Thuỵ điển, 2 Núi Trúc, Hà Nội 
Tel:7260400,Fax:8232195;Email:rolf.samuelsson@foreign.ministry.se 

Ông Trang Hiếu Dũng, Vụ trưởng Kế hoạch, 
Bộ NN và PTNT 
Tel: 8432441, Fax: 8233811 
Email: khqh@mard.gov.vn  

Bà Cathrine Dolleris, Tham tán Phát triển 
Đại sứ quán Đan Mạch 
19 Điện Biên Phủ, Hà Nội 
Tel: 8231888, Fax: 8231999,Email: hanamb@um.dk  

Ông Nguyễn Trí Ngọc, Cục trưởng Cục 
Trồng trọt, Bộ NN và PTNT l 
Tel: 7332218, Fax: 8236403 
Email: ckn@mard.gov.vn  

 Ông Evequoz Michel, Phó Giám đốc quốc gia,  
Cơ quan Hợp tác Phát triển Thuỵ Sỹ (SDC), Đại sứ quán Thuỵ sỹ,  
tầng 16, 44-B, Lý Thường Kiệt, Hanoi 
Tel: 9346627, Fax: 9346633,Email: michel.evequoz@sdc.net  

Ông Nguyễn Đăng Vang, Cục trưởng Cục 
Chăn nuôi, Bộ NN và PTNT 
Tel: 7344829; Fax: 7568032 
Email: 

Bà Nguyễn Ngọc Lý, Trưởng Bộ phận phát triển bền vững, UNDP 
25-29 Phan Bội Châu, Hà Nội 
Tel: 9421495, Fax: 9422267; Email: nguyen.ngoc.ly@undp.org 

Ông Nguyễn Ngọc Bình, Cục trưởng Cục 
Lâm nghiệp, Bộ NN và PTNT 
Tel: 8438689, Fax: 8438793 
Email: ptln@mard.gov.vn  

Mr.Severin Kodderitzsch 
Rural Sector Coordinator The World Bank Hanoi 
8th F, 63 Ly Thai To, Hanoi 
Tel: 9346600, Tel: 9346597 
Email: Skodderitzsch@worldbank.org      

Ông Phạm Xuân Sử, Cục trưởng Cục Thuỷ 
lợi,        Bộ NN và PTNT 
2 Ngoc Ha, Hanoi 
Tel: 7335708, Fax: 7335702-7335703 
Email: qln@mard.gov.vn   

 
Ông Ian Fox, Cán bộ cao cấp, ADB Hà Nội 
7/F, 23 Phan Chu Trinh, Hà Nội 
Tel: 9331374, Fax: 9331373 
Email: ifox@adb.org  
 

 Ông Vũ Trọng Hà , Vụ trưởng Vụ Tổ chức 
Cán bộ,  Bộ NN và PTNT 
Tel: 8237533, Fax: 8454319 
Email: tccb@mard.gov.vn 

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Cán bộ xây dựng chính sách 
Văn phòng liên lạc IFAD 
Tel: 84 4 9427753; 84 4 9427758; Fax: 84 4 9427758 
Email: Tung.ifadvn@vnn.vn  

Ông Nguyễn Văn Thân, Q.Vụ trưởng Vụ Tài 
chính, Bộ NN và PTNT 
Tel: 08044433, Fax: 8454319 
Email: tckt@mard.gov.vn  

Mr. Patrice Gautier 
Country Representative for Vietnam 
& Coordinator for Animal Health & Production in Asia
Agronomes & Vétérinaires sans frontières (AVSF) 
67, To Ngoc Van - Tay Ho, Hanoi – Vietnam 
Tel: 047197457(ext 801) Fax: 718 3121 
Email: p.gautier@avsf.org 

Ông Triệu Văn Hùng, Vụ trưởng Vụ Khoa 
học Công nghệ, Bộ NN và PTNT 
Tel: 08043146, Fax: 8433637 
Email: khcnkythuat@hn.vnn.vn;   

 

Ông Yutani, Bí thư Thứ hai 
Đại sứ quán Nhật Bản 
27, Liễu Giai, Hà Nội 
Tel: 8463000, Fax: 8463048; Email: keizai@hn.vnn.vn  

Ông Đào Quang Thu, Vụ trưởng Vụ Kinh tế 
Nông nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
Số 2 Hoàng Văn Thụ, Hanoi 
Tel: 08044981, Fax: 8234716;  
Email:  

 
Bà Birgip Wendling, Tham tán phát triển  
Đại sứ quán Đức, 29 Trần Phú, Hà Nội 
Tel: 8453836/7, Fax: 8453838 
Email: germanemb.hanoi@fpt.vn 
wz-1@hano.auswaertiges-amt.de 

Bà Nguyễn Hồng Yến, Phó Vụ trưởng Vụ Tài 
chính Đối ngoại, Bộ Tài chính 
Số 4 Phan Huy Chú, Hanoi 
Tel: 9340267, Fax: 8262266 
Email: nguyenhongyen@mof.gov.vn  
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